
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

1. Tên cơ sở khám chữa bệnh: Trạm y tế xã Tú Mịch (Trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Lộc Bình) 

2. Địa chỉ: Thôn Bản Thín - Tú Mịch - Lộc Bình - Lạng Sơn 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám chữa bệnh: 24/24 giờ; 07 ngày trong tuần 

4. Giờ làm việc hành chính của cơ sở: Buổi sáng từ 07h00 đến 11h30; buổi chiều từ 11h30 đến 17h00; từ thứ 2 đến thứ 6 

5. Danh sách đăng ký người hành nghề khám, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng 

chỉ hành nghề 

Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh  

Vị trí 

chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có) 

Ghi chú 

1 

 

Hoàng Văn Tôn 003066/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

Bác sỹ, 

Trưởng trạm, 

người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

  

2 Lý Thị Hồng 001926/LS-CCHN Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh. 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

Hộ sinh  Cắt giảm 

từ ngày 

20/01/2025 

3 Âu Văn Tùng 003498/LS-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Y sỹ   



theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ y tế, Bộ 

nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp bác sỹ, 

bác sỹ dự phòng, y sỹ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

4 Hoàng Văn Giang 001957/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

Y sỹ   

5 Phương Thị Thủy 001890/LS-CCHN Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh 

Sáng: 07h00 – 11h30 

Chiều: 13h30 – 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

Hộ sinh  Bổ sung từ 

20/01/2025 

 

                                                                                                                        Tú Mịch, ngày 10 tháng 2 năm 2025 

                                                                                                                  ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH 

 

 

 

                                                                                                                                      Hoàng Văn Tôn 
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